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THÔNG TƯ

Quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá và việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thẩm định giá.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề.

2. Cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá.

3. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá là việc kiểm tra chất lượng và giám sát hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề trên cơ sở các quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề tuân thủ Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan trong quá trình hoạt động.

2. Kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá là xem xét, đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, đánh giá chất lượng của các báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá đã hoàn thành của doanh nghiệp thẩm định giá.

3. Giám sát hoạt động thẩm định giá là theo dõi và đánh giá thường xuyên việc tuân thủ các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan của doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề trong quá trình cung cấp hoạt động thẩm định giá.

4. Pháp luật và các quy định có liên quan là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; các văn bản do tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác quy định không trái với pháp luật mà đối tượng được kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá phải tuân thủ.

Điều 4. Mục đích kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá
1. Đánh giá việc xây dựng quy trình và thực hiện kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá.

2. Đánh giá tình hình tuân thủ hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan trong việc thực hiện, cung cấp hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề.

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá.
4. Góp phần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan.

5. Phát hiện kịp thời chấn chỉnh và xử lý những sai phạm trong hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp và ngăn ngừa các rủi ro trong hoạt động thẩm định giá.
Điều 5. Nội dung kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá
1. Kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá và pháp luật khác có liên quan, bao gồm:

a) Việc đăng ký và duy trì đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, điều kiện hành nghề thẩm định giá của thẩm định viên về giá hành nghề;

b) Việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề và các nội dung khác có liên quan;
2. Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá; 

3. Kiểm soát việc thực hiện và đánh giá chất lượng các hoạt động thẩm định giá đã hoàn thành của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề.

Điều 6. Hình thức kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá
1. Giám sát chất lượng hoạt động thẩm định giá và tình hình tuân thủ quy định pháp luật về thẩm định giá:
a) Đánh giá việc tuân thủ các quy định thông qua báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đánh giá báo cáo định kỳ hàng năm của doanh nghiệp thẩm định giá gửi Bộ Tài chính và báo cáo đột xuất theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 

c) Đánh giá việc tuân thủ các quy định về đăng ký và duy trì điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và điều kiện hành nghề thẩm định giá của thẩm định viên hành nghề;

d) Theo dõi và đánh giá thông qua các thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của khách hàng thẩm định giá và các thông tin khác thu thập được trong quá trình quản lý.
2. Kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá:
a) Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch; 

b) Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu sai phạm về chất lượng hoạt động thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề hoặc kiểm tra xác minh đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thẩm định giá.

3. Căn cứ kết quả giám sát và kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính thực hiện việc đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá, xếp loại doanh nghiệp.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1 
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ 
Điều 7. Đối tượng được kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá
1. Doanh nghiệp thẩm định giá.

2. Thẩm định viên về giá hành nghề.

Điều 8. Trách nhiệm của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề
1. Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề chịu trách nhiệm tự kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá do mình cung cấp.

2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định và thủ tục kiểm soát chất lượng nội bộ của doanh nghiệp thẩm định giá;

3. Hàng năm, kết thúc công việc tự kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá lập Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá theo Phụ lục số 02 và  lập Bảng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm liền sau năm báo cáo để Bộ Tài chính giám sát chất lượng hoạt động thẩm định giá theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này.  
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá.

2. Xem xét, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Thông tư này để giám sát việc tuân thủ Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan của doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề.
3. Thực hiện việc kiểm tra trực tiếp tại các doanh nghiệp thẩm định giá.
4. Cập nhật các nội dung tại Bảng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá áp dụng cho các doanh nghiệp thẩm định giá.
5. Tổ chức trao đổi, phổ biến, rút kinh nghiệm qua kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề và doanh nghiệp thẩm định giá thuộc đối tượng kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

Điều 10. Trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá
1. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, cập nhật các tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá;

2. Phối hợp với Bộ Tài chính kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá đối với các hội viên của mình theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá;

3. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra của các đối tượng được kiểm tra là hội viên của Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá;
4. Cung cấp thông tin cho Bộ Tài chính về hoạt động của hội viên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá.
Điều 11. Phân công, phối hợp trong việc kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá

1. Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề chịu trách nhiệm tự kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá do mình cung cấp.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện kiểm soát chát lượng hoạt động thẩm định giá.

3. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thực hiện việc kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá đối với các doanh nghiệp là hội viên.
Điều 12. Chi phí kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của cơ quan quản lý
1. Về nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá do Ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của đơn vị và được sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nội dung chi và mức chi các khoản chi phí bao gồm:

a) Chi công tác phí cho cá nhân tham gia Đoàn kiểm tra được thực hiện theo chế độ quy định.

b) Chi về tổ chức trao đổi, phổ biến, rút kinh nghiệm qua kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề và doanh nghiệp thẩm định giá thuộc đối tượng kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính. 

c) Các khoản chi khác thực tế phát sinh có liên quan đến hoạt động kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chế độ quy định.

 d)
Chi thù lao và bồi dưỡng làm ngoài giờ (nếu có) cho các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc và các cá nhân tham gia đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá. 

Mục 2
KIỂM TRA TRỰC TIẾP 
CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
Điều 13. Phạm vi, yêu cầu kiểm tra trực tiếp
1. Phạm vi kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng hoạt động thẩm định giá:
a) Các tài liệu hồ sơ liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp thẩm định giá và quản lý thẩm định viên về giá hành nghề mà doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp;
b) Các hồ sơ thẩm định giá được lựa chọn để kiểm tra phải là các hồ sơ có Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá đã phát hành trong thời kỳ kiểm tra theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
c) Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan trong quá trình kiểm tra.
2. Yêu cầu của quá trình kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá:
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
b) Đảm bảo tính độc lập về quyền và lợi ích giữa các thành viên Đoàn kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra với các đối tượng được kiểm tra;
c) Đảm bảo tính khách quan trong quy trình kiểm tra;
d) Được tiến hành trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu về bảo mật theo quy định của pháp luật về thẩm định giá, hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
đ) Sau mỗi cuộc kiểm tra trực tiếp tại từng doanh nghiệp thẩm định giá, Đoàn kiểm tra phải lập Biên bản kiểm tra đối với mỗi doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra;

e) Sau đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải lập Báo cáo kết quả kiểm tra. Các nội dung đánh giá, kết luận về kết quả kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá phải trên cơ sở xem xét, đánh giá về chuyên môn của các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra.
Điều 14. Thời hạn kiểm tra trực tiếp
1. Kiểm tra định kỳ:
a) Kiểm tra ít nhất 4 năm/lần đối với doanh nghiệp thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá;
b) Trường hợp Hội đồng xếp loại chất lượng hoạt động thẩm định giá  doanh nghiệp thẩm định giá có ý kiến kết luận chất lượng hoạt động thẩm định giá xếp loại C “Chất lượng hoạt động thẩm định giá ở mức thấp” theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư này thì doanh nghiệp thẩm định giá đó sẽ được kiểm tra lại ngay từ 1 hoặc 2 năm kể từ ngày có kết luật xếp loại doanh nghiệp.
2. Kiểm tra đột xuất: Doanh nghiệp thẩm định giá có thể được kiểm tra đột xuất khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có dấu hiệu vi phạm về kết quả hoạt động thẩm định giá hoặc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan trong quá trình hoạt động và cung cấp hoạt động thẩm định giá;
b) Có tranh chấp lớn giữa các thành viên góp vốn hoặc biến động lớn về thẩm định viên về giá hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá;
c) Có thông tin phản ánh, tố giác về hành vi cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách hàng hoặc làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp thẩm định giá khác.

d) Có đề nghị hoặc yêu cầu cấp trên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Doanh nghiệp thẩm định giá đã được kiểm tra đột xuất thì không được tiếp tục kiểm tra định kỳ ngay trong năm đó hoặc kiểm tra định kỳ kết hợp với kiểm tra đột xuất để xác minh những vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này.
Điều 15. Thời gian kiểm tra trực tiếp
1. Việc kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá được thực hiện vào quý III hoặc quý IV hàng năm. Trường hợp có sự thay đổi so với thời gian trên, Bộ Tài chính có thông báo cụ thể.
2. Thời gian cho một cuộc kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá đối với một doanh nghiệp thẩm định giá tối đa là 05 ngày làm việc. Trường hợp cần kéo dài thời gian cho một cuộc kiểm tra do có vấn đề phức tạp, Trưởng Đoàn kiểm tra báo cáo với cơ quan ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định.
Điều 16. Tổ chức Đoàn kiểm tra
1. Cơ quan kiểm tra phải thành lập Đoàn kiểm tra cho từng cuộc kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp thẩm định giá.

2. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên. Số lượng thành viên tham gia Đoàn kiểm tra tùy thuộc vào quy mô của cuộc kiểm tra. 
Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được kiểm tra trực tiếp
1. Quyền của đối tượng được kiểm tra
a) Được thông báo bằng văn bản của cơ quan kiểm tra về mục đích, nội dung, thời gian, thành phần đoàn kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp;

b) Giải trình, kiến nghị với cơ quan kiểm tra về những nội dung còn có ý kiến khác nhau trong kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra.
2. Nghĩa vụ của đối tượng được kiểm tra
a) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện công việc kiểm tra. Bố trí thẩm định viên hành nghề và những người có trách nhiệm liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra;
b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực các tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến nội dung kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này;
c) Trao đổi với Đoàn kiểm tra về tình hình doanh nghiệp và giải trình, cung cấp thông tin khi có yêu cầu của Đoàn kiểm tra;
d) Ký Biên bản kiểm tra sau khi kết thúc cuộc kiểm tra theo quy định;
đ) Thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra, thực hiện biện pháp khắc phục các sai sót, tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm tra.
Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra
1. Quyền của thành viên Đoàn kiểm tra:
a) Yêu cầu đối tượng được kiểm tra cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, thông tin, bố trí thời gian làm việc và giải trình về những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra được phân công;
b) Kiểm tra, đối chiếu, xác minh các thông tin có liên quan trong và ngoài doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra;
c) Đưa ra các kết luận, kiến nghị trong phạm vi được phân công kiểm tra;
d) Bảo lưu ý kiến của mình về kết quả kiểm tra trong trường hợp các ý kiến này khác với các kết luận, kiến nghị trong Biên bản kiểm tra và Báo cáo kết quả kiểm tra;
đ) Lập Biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra:
a) Thực hiện công việc theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra một cách khách quan, trung thực, vô tư, duy trì sự thận trọng nghề nghiệp;
b) Thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở hình thành kết luận kiểm tra về nội dung công việc theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra. Báo cáo kịp thời với Trưởng Đoàn kiểm tra về các tồn tại, sai sót phát hiện qua kiểm tra;
c) Không được chuyển giao nhiệm vụ cho người khác khi chưa được sự đồng ý của Trưởng Đoàn kiểm tra;
d) Tham gia các cuộc họp giữa Đoàn kiểm tra với đối tượng được kiểm tra về các vấn đề liên quan đến nội dung thuộc phạm vi được phân công kiểm tra;
đ) Không được tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu kiểm tra trừ trường hợp theo quy định của pháp luật;
e) Tuân thủ các quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá tại Thông tư này.
Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Đoàn kiểm tra
1. Quyền của Trưởng Đoàn kiểm tra:
Ngoài các quyền của thành viên Đoàn kiểm tra quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này, Trưởng Đoàn kiểm tra còn có các quyền sau:
a) Phân công nhiệm vụ và điều phối công việc cho các thành viên Đoàn kiểm tra để thực hiện kế hoạch kiểm tra;
b) Yêu cầu đối tượng được kiểm tra bố trí nhân sự phối hợp làm việc theo kế hoạch kiểm tra;
c) Được kiến nghị với cơ quan kiểm tra về việc xử lý các sai phạm phát hiện qua kiểm tra.
2. Nghĩa vụ của Trưởng Đoàn kiểm tra:
Ngoài các nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư này, Trưởng Đoàn kiểm tra còn có các nghĩa vụ sau:
a) Tổ chức cuộc kiểm tra cho phù hợp với đối tượng được kiểm tra;
b) Chỉ đạo việc thu thập, kiểm tra và xử lý tất cả các tài liệu liên quan, đảm bảo thu thập và lưu trữ đầy đủ bằng chứng thích hợp về các công việc Đoàn kiểm tra đã thực hiện làm cơ sở đưa ra kết luận kiểm tra;
c) Giám sát việc thực hiện công việc được phân công của các thành viên Đoàn kiểm tra, làm đầu mối trao đổi các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra với đối tượng được kiểm tra;
d) Báo cáo kịp thời với cơ quan kiểm tra khi có thông báo của doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra nếu có bất đồng giữa thành viên Đoàn kiểm tra với đối tượng được kiểm tra trong thời gian kiểm tra hoặc báo cáo khi có yêu cầu từ cơ quan kiểm tra;
đ) Lập, ký Biên ban kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm tổng thể về tính trung thực, khách quan của kết quả kiểm tra.
Điều 20. Quy trình và nội dung kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá
1. Quy trình kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng hoạt động thẩm định giá gồm 4 giai đoạn:
a) Giai đoạn chuẩn bị kiểm tra;
b) Giai đoạn thực hiện kiểm tra;
c) Giai đoạn kết thúc kiểm tra;
d) Giai đoạn sau kiểm tra.
Quy trình kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng hoạt động thẩm định giá được quy định cụ thể tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đối với các cuộc kiểm tra đột xuất chất lượng hoạt động thẩm định giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư này được vận dụng quy trình kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp với mục đích, yêu cầu từng cuộc kiểm tra.
Điều 21. Lựa chọn hồ sơ thẩm định giá để kiểm tra
1. Việc lựa chọn các hồ sơ thẩm định giá để kiểm tra phải đáp ứng mục tiêu là Đoàn kiểm tra có đủ cơ sở hợp lý để kết luận về chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra;
2. Hồ sơ thẩm định giá được lựa chọn để kiểm tra phải bao gồm các hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra. 
3. Doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra phải cung cấp danh sách tất cả các cuộc thẩm định giá trong kỳ kiểm tra, hồ sơ của các cuộc thẩm định, thông tin tài chính, các loại giấy tờ có liên quan khác. Danh sách các cuộc thẩm định giá do doanh nghiệp lập phải liệt kê chi tiết theo các nội dung sau: 
a) Mục đích thẩm định giá (như mua sắm vật tư, xác định giá trị khởi điểm để bán đấu giá, thế chấp, mua bán, chuyển nhượng, thi hành án, phát mãi, vay vốn,...);
b) Đối tượng khách hàng (cơ quan thi hành án, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân,...);
c) Thẩm định viên về giá hành nghề ký Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá; 

d) Hình thức sở hữu vốn của khách hàng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khác).
4. Các hồ sơ được lựa chọn để kiểm tra chỉ được thông báo cho doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra trong buổi đầu thực hiện kiểm tra. Trong thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền chọn để kiểm tra bất kỳ hồ sơ thẩm định giá nào mà không phải thông báo trước cho doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra. Hồ sơ thẩm định giá được lựa chọn thuộc phạm vi và thời kỳ kiểm tra; thời kỳ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 22. Kết luận kiểm tra
1. Tuỳ theo mức độ tuân thủ Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật và các quy định có liên quan thể hiện trong từng hồ sơ thẩm định giá và tổng hợp chung toàn bộ các doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra theo kết quả xếp loại của phần kiểm tra chấp hành các quy định về quản lý hoạt động thẩm định giá và thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp, phần kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (quy trình thẩm định giá, phương pháp thẩm định giá, hồ sơ, chứng thư, báo cáo thẩm định giá,…), Đoàn kiểm tra đưa ra các kết luận về kết quả kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá.

 2. Kết luận về kết quả kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá không cung cấp cho doanh nghiệp thẩm định giá bất kỳ sự đảm bảo nào về hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá.
Điều 23. Xử lý những vấn đề có ý kiến khác nhau về kết quả kiểm tra
1. Khi có những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về kết quả kiểm tra, trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm tra có thể xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia hoặc thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét lại kết quả kiểm tra.
2. Hội đồng chuyên môn bao gồm đại diện Bộ Tài chính, đại diện Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn phải là Lãnh đạo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. Thành viên Hội đồng chuyên môn phải đảm bảo tính độc lập với đối tượng được kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra có liên quan.
3. Doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra được quyền giải trình và cung cấp các thông tin cần thiết, làm cơ sở cho Hội đồng chuyên môn đưa ra kết luận chính thức về kết quả kiểm tra.
4. Căn cứ vào các tài liệu do Đoàn kiểm tra và doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra cung cấp, các thành viên của Hội đồng chuyên môn xem xét, thảo luận và đánh giá để đưa ra kết luận về từng vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Điều 24. Xử lý sau kiểm tra
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra, các doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra phải gửi Báo cáo giải pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra cho cơ quan kiểm tra, đồng thời gửi cho Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá nếu doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra là hội viên. Báo cáo giải pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra là tài liệu tham chiếu khi kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá lần sau.
2. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra và Báo cáo tổng hợp các sai phạm phát hiện qua kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng hoạt động thẩm định giá của các đối tượng do đơn vị mình trực tiếp kiểm tra.
Điều 25. Hồ sơ kiểm tra
1. Hồ sơ kiểm tra bao gồm: Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra; Danh sách thành viên Đoàn kiểm tra; Quyết định kiểm tra; Các hồ sơ do Đoàn kiểm tra cung cấp; Quyết định xử lý sau kiểm tra và các tài liệu khác có liên quan.
2. Đoàn kiểm tra phải lưu vào hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thông tin và bằng chứng thích hợp làm cơ sở cho việc hình thành kết luận kiểm tra về từng doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra gồm Biên bản kiểm tra, Biên bản xử phạt vi phạm hành chính (nếu có), Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, các tài liệu làm việc do Đoàn kiểm tra lập, các tài liệu do đối tượng được kiểm tra cung cấp và các tài liệu liên quan khác. Trưởng Đoàn kiểm tra phải bàn giao toàn bộ hồ sơ kiểm tra cho cơ quan kiểm tra ngay khi kết thúc cuộc kiểm tra tại từng doanh nghiệp thẩm định giá.
3. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra
Hồ sơ kiểm tra của doanh nghiệp thẩm định giá được đưa vào lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Mục 3
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

THẨM ĐỊNH GIÁ
Điều 26. Hội đồng đánh giá và xếp loại chất lượng hoạt động thẩm định giá

1.
Việc đánh giá và xếp loại chất lượng hoạt động thẩm định giá do Hội đồng thực hiện. Hội đồng và xếp loại chất lượng hoạt động thẩm định giá (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá. Văn phòng của Hội đồng đặt tại Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.

2.
Thành phần Hội đồng tối đa 7 người, bao gồm:

a)
Chủ tịch Hội đồng: là Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền;

b)
Phó Chủ tịch Hội đồng: 01 người là đại diện lãnh đạo Cục Quản lý giá làm Phó Chủ tịch Thường trực; 

c)
Các Ủy viên Hội đồng: 05 người gồm ủy viên thư ký Hội đồng là lãnh đạo cấp phòng có chức năng thuộc Cục Quản lý giá, đại diện một số đơn vị trong Bộ và mời đại diện lãnh đạo Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá (nếu doanh nghiệp là hội viên).

3.
Giúp việc cho Hội đồng có Tổ giúp việc Hội đồng (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc). Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ giúp việc và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, số lượng người của Tổ giúp việc theo đề nghị của Cục Quản lý giá.

Điều 27. Chế độ làm việc và thời gian làm việc 

1. Chế độ làm việc của Hội đồng
a) Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của thành viên Hội đồng;

b) Hội đồng tổ chức ít nhất 01 (một) cuộc họp sau khi có kết quả tổng hợp của doanh nghiệp được kiểm tra trực tiếp;

c) Chương trình và nội dung các cuộc họp Hội đồng được thông báo bằng văn bản cho các thành viên Hội đồng trước khi họp ít nhất 02 ngày làm việc.

2. Chế độ làm việc của Tổ giúp việc:

a) Tổ giúp việc được thành lập cho từng kỳ đánh giá và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Chủ tịch Hội đồng;

b) Tổ trưởng Tổ giúp việc là Uỷ viên thư ký Hội đồng;

c) Tổ giúp việc đặt tại Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.

3.
Thời gian làm việc: Hội đồng và Tổ giúp việc được sử dụng thời gian làm việc hành chính để tổ chức các cuộc họp và hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trường hợp cần thiết phải làm ngoài giờ do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 28.
Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng
1. Chủ tịch Hội đồng:
a)
Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về kết quả đánh giá, xếp loại của các doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định. 

b) Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu cần);

c) Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có); điều hành, phân công nhiệm vụ cho thường trực và các thành viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao;

d) Triệu tập và điều hành hoặc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng triệu tập và điều hành các cuộc họp của Hội đồng, chỉ đạo thành viên Hội đồng chuẩn bị nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng; ký văn bản đánh giá, xếp loại các doanh nghiệp thẩm định giá của Hội đồng;

đ) Xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng;

2. Thường trực Hội đồng:

a) Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công;

b) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc thuộc quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;

d) Điều hành hoạt động của Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có) theo phân công.

3. Thành viên Hội đồng:

a) Làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng;

b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng;

c) Nghiên cứu, đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong phiên họp Hội đồng; trong trường hợp vắng mặt có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản;

d) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công và tuân thủ các quy định về thẩm định tại Thông tư này;

đ) Đề xuất các hoạt động của Hội đồng khi cần thiết.

Điều 29. Các căn cứ đánh giá, xếp loại doanh nghiệp thẩm định giá
Hội đồng căn cứ vào các tài liệu sau để đánh giá, xếp loại doanh nghiệp thẩm định giá:

1. Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá và Bảng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này;

2. Kết luận kết quả kiểm tra quy định tại Điều 22 Thông tư này; 

3. Văn bản xử lý vi phạm hành chính hoặc văn bản khởi tố của cơ quan có thẩm quyền cung cấp (nếu có);

Mục 4

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

Điều 30. Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp thẩm định giá

1. Căn cứ vào các tài liệu quy định tại Điều 29 Thông tư này và tùy theo mức độ tuân thủ hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá, pháp luật và các quy định có liên quan thì Hội đồng đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động thẩm định giá lập Bảng đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này và xếp theo một trong 6 loại sau đây:
a) Loại A: Chất lượng hoạt động thẩm định giá tốt, gồm có 02 loại:

a1) Loại A+: Chất lượng hoạt động thẩm định giá rất tốt;

a2) Loại A: Chất lượng hoạt động thẩm định giá tốt

b) Loại B: Chất lượng hoạt động thẩm định giá đạt yêu cầu, gồm 03 loại:

b1) Loại B+: Chất lượng hoạt động thẩm định giá đạt yêu cầu ở mức khá;

b2) Loại B: Chất lượng hoạt động thẩm định giá đạt yêu cầu;

b3) Loại B-: Chất lượng hoạt động thẩm định giá đạt yêu cầu ở mức thấp.

c) Loại C: Chất lượng hoạt động thẩm định giá ở mức thấp.

2. Trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra không cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra thì kết quả kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá chỉ được đánh giá Loại C theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 31. Các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được xếp loại

1. Doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá hàng năm theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này.

2. Doanh nghiệp thẩm định giá có thời gian kinh doanh hoạt động thẩm định giá dưới 2 năm kể từ ngày được Bộ Tài chính thông báo đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá.

3. Doanh nghiệp thẩm định giá bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá thì không được đánh giá, xếp loại trong một kỳ xếp loại tiếp theo. 
Điều 32. Thời hạn đánh giá, xếp loại và công khai kết quả kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá
1. Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra và tổ chức đánh giá, xếp loại doanh nghiệp thẩm định giá trong thời gian 02 năm/lần vào ngày 31/12.

2. Kết quả kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá được công khai trong phạm vi doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra và được tổng hợp trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra. Văn bản nhắc nhở về những sai sót trong quá trình kiểm tra được gửi tới tất cả các doanh nghiệp thẩm định giá và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý giá, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Mục 5 
XỬ LÝ VI PHẠM
VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
Điều 33. Xử lý vi phạm về chất lượng hoạt động thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá
Doanh nghiệp thẩm định giá có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật Giá sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh hoạt động thẩm định giá tối đa không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực khi thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Các hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/08/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

2. Có kết quả kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá xếp loại C “Chất lượng hoạt động thẩm định giá ở mức thấp” qua 02 lần kiểm tra liên tiếp;
Điều 34. Xử lý vi phạm về chất lượng hoạt động thẩm định giá đối với thẩm định viên về giá hành nghề
Thẩm định viên về giá hành nghề có sai phạm về chất lượng hoạt động thẩm định giá sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 35. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm   2016.

2. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Hội thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

	   Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thẩm định giá nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Các doanh nghiệp thẩm định giá;

- Website Bộ Tài chính; Website Cục QLG;
- Lưu: VT; QLG.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Trần Văn Hiếu



Phụ lục số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-BTC ngày     /     /2016 
của Bộ Tài chính)
QUY TRÌNH KIỂM TRA TRỰC TIẾP 

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
I. Giai đoạn chuẩn bị kiểm tra
1. Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra

Hàng năm, cơ quan kiểm tra căn cứ vào thời hạn kiểm tra quy định tại Điều 13 Thông tư này để lựa chọn danh sách doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá.

2. Thành lập Đoàn kiểm tra

Cơ quan kiểm tra thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp và chỉ định Trưởng Đoàn kiểm tra, đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan và phù hợp với trình độ, năng lực của từng thành viên Đoàn kiểm tra nhằm hoàn thành mục tiêu và nội dung của cuộc kiểm tra.

3. Ra quyết định kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra

Cơ quan kiểm tra ra quyết định kiểm tra và thông báo kế hoạch kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá bằng văn bản cho từng doanh nghiệp thẩm định giá thuộc đối tượng kiểm tra của đơn vị mình chậm nhất là 30 ngày làm việc trước khi đến kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp. Thông báo kiểm tra phải bao gồm mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, thời gian kiểm tra, danh mục tài liệu mà doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra phải chuẩn bị.

4. Lập kế hoạch kiểm tra chi tiết

Trưởng Đoàn kiểm tra phải lập kế hoạch chi tiết cho cuộc kiểm tra phù hợp với đối tượng được kiểm tra.

II. Giai đoạn thực hiện kiểm tra
1. Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định của cơ quan kiểm tra về việc kiểm tra trực tiếp chất lượng hoạt động thẩm định giá với doanh nghiệp thẩm định giá và yêu cầu doanh nghiệp thẩm định giá phối hợp công việc với Đoàn kiểm tra.

2. Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra để đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra. Các bước thực hiện kiểm tra bao gồm:

2.1.  Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thẩm định giá của doanh nghiệp

- Kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá. 

- Đối với doanh nghiệp thẩm định giá có các chi nhánh hoạt động: kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh.

- Kiểm tra các thành viên/cổ đông góp vốn tại doanh nghiệp: sổ cổ đông, sổ thành viên góp vốn
2.2. Quản lý thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

- Kiểm tra hợp đồng lao động được ký kết giữa doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề tại doanh nghiệp;

- Kiểm tra bảng lương, sổ BHXH, BHYT, BHTN và các hồ sơ khác có liên quan đến thẩm định viên.

- Kiểm tra Giấy đăng ký hành nghề giữa thẩm định viên và doanh nghiệp.

2.3. Kiểm tra kết quả hoạt động thẩm định giá 

Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm liền kề trước với năm được kiểm tra đã được kiểm toán hoặc báo cáo của cơ quan thuế để kiểm tra doanh thu, lợi nhuận thực tế trên báo cáo so với doanh thu doanh nghiệp báo cáo với Cục Quản lý giá, nếu có chênh lệch đề nghị doanh nghiệp giải trình.

2.4. Kiểm tra về giá hoạt động thẩm định giá
- Kiểm tra các căn cứ xác định giá hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp

- Kiểm tra việc niêm yết giá hoạt động thẩm định giá.

2.5. Kiểm tra về việc chấp hành mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

3. Kiểm tra tính tuân thủ các tiêu chuẩn thẩm định giá


3.1. Kiểm tra quy trình thẩm định giá: 


a) Hợp đồng thẩm định giá:

- Thời gian, địa điểm ký hợp đồng

- Nội dung ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng.


b) Quy trình thẩm định giá: có thực hiện theo các bước trong Tiêu chuẩn số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính hay không?

3.2. Kiểm tra Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá


a) Tính đầy đủ của bộ hồ sơ: gồm Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá và các tài liệu đính kèm.


b) Chế độ lưu trữ hồ sơ 


c) Hình thức hợp đồng thẩm định giá: có ký hợp đồng hay chỉ có văn bản đề nghị


d) Hình thức Báo cáo thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá,

  đ) Nội dung Báo cáo thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá: có thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC không

3.3.  Kiểm tra các cách tiếp cận hoặc phương pháp thẩm định giá

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của tài sản cần thẩm định giá để áp dụng các phương pháp thẩm định phù hợp với các Tiêu chuẩn thẩm định giá quy định tại Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 8, 9 và 10, cụ thể:

- Cách tiếp cận từ so sánh (Tiêu chuẩn TĐGVN 08): áp dụng với các tài sản cần thẩm định giá có giao dịch phổ biến trên thị trường

- Cách tiếp cận từ chi phí (Tiêu chuẩn TĐGVN 09): áp dụng với tài sản có mục đích sử dụng đặc  biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản không đủ thông tin đế áp dụng phương pháp so sánh; phục vụ mục đích bảo hiểm, tính mức tiền hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước giải tỏa, đền bù.

- Cách tiếp cận từ thu nhập (Tiêu chuẩn TĐGVN 10): áp dụng với các tài sản đầu tư (bất động sản, động sản, doanh nghiệp, tài chính) mà dự báo được thu nhập trong tương lai và tính được lãi suất chiết khấu.

3.4. Kiểm tra về tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình (nếu có)

III. Giai đoạn kết thúc kiểm tra
1. Kết thúc cuộc kiểm tra trực tiếp, Đoàn kiểm tra phải lập dự thảo Biên bản kiểm tra, trao đổi dự thảo Biên bản kiểm tra với Ban Giám đốc doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra. Doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm ký Biên bản kiểm tra ngay sau khi kết thúc cuộc kiểm tra. Nếu có nội dung chưa nhất trí thì doanh nghiệp thẩm định giá được kiểm tra ghi rõ trong Biên bản kiểm tra.

2. Lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra đối với các cuộc kiểm tra trực tiếp định kỳ hoặc đột xuất tại các doanh nghiệp thẩm định giá thuộc đối tượng kiểm tra của Bộ Tài chính;
3. Xử lý sai phạm qua kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các yêu cầu, kết luận sau kiểm tra đối với đối tượng được kiểm tra của Bộ Tài chính;

IV. Giai đoạn sau kiểm tra
1. Xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau về kết quả kiểm tra (nếu có)

2. Doanh nghiệp thẩm định giá phải gửi Báo cáo giải pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra cho cơ quan kiểm tra theo quy định.
3. Cơ quan kiểm tra lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra và Báo cáo tổng hợp các vi phạm phát hiện qua kiểm tra.


Phụ lục số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2016/TT-BTC ngày      /     /2016
của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
NĂM ....
1- CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 
1.1. Tên doanh nghiệp thẩm định giá: 

..........................................................................................................

1.2. Tên viết tắt: ................................................................ Mã số:..............

1.3. Địa chỉ: ....………………………………………………..........................

1.4. Điện thoại ……….... Fax:………....……Email:…….................................

1.5. Website:..................................................................................................

1.6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy đăng ký k‎inh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư) lần đầu số:.......................ngày:...................................... do (tên cơ quan)........... ..............................................................................cấp.

Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ…............ ngày ......................

1.6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá cấp lần đầu số:…...................… ngày: ..................................

Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ…................................. ngày ...................

1.7. Số lượng chi nhánh............(tại:......................................................................)

1.8. Số lượng văn phòng đại diện: .........(tại: ......................................................)

1.9. Số năm hoạt động cung cấp hoạt động thẩm định giá (tính đến 31/12/20...): …………

1.10. Vốn điều lệ (theo đăng ký kinh doanh):........................................................ Vốn thực góp tính đến 31/12/20...: ......................................................

1.11. Các dịch vụ mà doanh nghiệp thẩm định giá đã cung cấp trong năm:

............................................................................................................

.................................................................................................................

1.12. Số lượng báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá đã phát hành trong năm: ........................................................................................

1.13. Doanh thu theo loại hình hoạt động thẩm định giá đã cung cấp trong năm.................................................

1.14. Các thành viên của doanh nghiệp thẩm định giá tại thời điểm 31/12/20... (Công ty TNHH, Công ty hợp danh)

	Họ và tên
	Địa chỉ
	Tư cách thành viên
	Chức vụ

	% vốn góp

	
	
	Cổ đông sáng lập/góp vốn
	Thành viên góp vốn
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	100%

	1.15. Doanh nghiệp thẩm định giá có là hội viên của Tổ chức nghề nghiệp thẩm định giá nào trong nước và nước ngoài nào không?

	Có                    □                    Không                  □
Nếu có, đề nghị điền tên tổ chức nghề nghiệp đó:................................................

	

	

	

	


2- Tổ chức nhân sự doanh nghiệp thẩm định giá tại ngày 31/12/20...
2.1. Ban Lãnh đạo của doanh nghiệp thẩm định giá

	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp

	
	
	
	
	

	 
 
	 
 
 
 
 
	 
	 

 

 
	


2.2. Số lượng phòng ban:............. Trong đó số lượng phòng nghiệp vụ:..................

2.3. Tổng số nhân viên tại ngày 31/12/20...: ............... người

2.3.1. Nhân viên chuyên nghiệp: ……………………..............người
+ Có Thẻ thẩm định viên về giá Việt Nam:………………….người

+ Có Chứng chỉ thẩm định giá nước ngoài: ………………..người

+ Vừa có Thẻ thẩm định viên về giá Việt Nam vừa có Chứng chỉ thẩm định giá nước ngoài: ........người

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề thẩm định giá:……người

+ Có Chứng chỉ kiểm toán viên: …………………………..người

+ Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:......người

+ Có Chứng chỉ hành nghề khác ………………………..…người

2.3.2. Nhân viên hành chính: ……………………….......................người
2.4. Thâm niên công tác của nhân viên

2.4.1. Đối với thẩm định viên hành nghề
+ Tổng số thẩm định viên hành nghề làm việc tại doanh nghiệp thẩm định giá: ............... người, chia ra:

	Số năm làm việc tại doanh nghiệp thẩm định giá
	Dưới 3 năm
	Từ 3 đến dưới 5 năm
	Từ 5 đến dưới 10 năm
	Trên 10 năm

	Số lượng (người)
 
	 
	 
	 
	 


+ Tổng số thẩm định viên hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá đã ký báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá trong năm 201x: ...............người.

Trong đó: Thẩm định viên hành nghề ký báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá nhiều nhất trong năm 20… (nêu tên và số lượng báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá đã ký trong năm 20…)……………………………………….

Thẩm định viên hành nghề ký báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá ít nhất trong năm 201… (nêu tên và số lượng báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá đã ký trong năm 20…)………………………………………………………

Thẩm định viên hành nghề không ký báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá trong năm 20… (nêu tên thẩm định viên hành nghề) ……………………………………………………………………………

2.4.2. Đối với những người chưa phải là thẩm định viên hành nghề: Tổng số:..........người, chia ra:
	Số năm làm việc tại doanh nghiệp thẩm định giá
	Dưới 3 năm
	Từ 3 đến dưới  5 năm
	Từ 5 đến dưới 10 năm
	Trên 10 năm

	Số lượng (người)
	 
 
	 
	 
	 

	 
	Có
	Không

	2.5. Các hoạt động thẩm định giá mà doanh nghiệp thẩm định giá đã cung cấp:
	 
	 

	- Doanh nghiệp thẩm định giá có sử dụng chuyên gia không?
	...........
	...........

	- Doanh nghiệp thẩm định giá có sử dụng cộng tác viên không?
	...........
	...........

	2.6. Tuyển dụng nhân viên
	 
	 

	2.6.1. Doanh nghiệp thẩm định giá có quy chế tuyển dụng nhân viên hay không?
	...........
	...........

	2.6.2. Doanh nghiệp thẩm định giá có thực hiện tuyển dụng nhân viên theo quy chế hay không?
	...........
	...........

	2.6.3. Doanh nghiệp thẩm định giá có thực hiện ký kết hợp đồng lao động với nhân viên hay không?
	...........
	...........

	2.7. Trong năm, Doanh nghiệp thẩm định giá có thẩm định viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề thẩm định giá hoặc bị thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá hay không?
	...........
	...........

	2.8. Trong năm, Doanh nghiệp thẩm định giá có thực hiện đầy đủ và kịp thời trách nhiệm thông báo danh sách thẩm định viên hành nghề tăng, giảm hoặc thay đổi thẩm định viên hành nghề trong nội bộ doanh nghiệp thẩm định giá với Bộ Tài chính theo quy định hiện hành hay không?
	...........
	...........

	2.9. Trong năm, có thời gian nào doanh nghiệp thẩm định giá không đảm bảo một trong các điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá theo quy định tại Điều 40 Luật Giá hay không?
	...........
	...........

	2.10. Doanh nghiệp thẩm định giá đã bao giờ phải bồi thường thiệt hại (hoặc bị trừ giá dịch vụ thẩm định giá) cho khách hàng do lỗi mà thẩm định viên hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá gây ra hay chưa?
	...........
	...........

	2.11. Doanh nghiệp thẩm định giá có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá hoặc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp hay không?

Nếu có, mức mua/trích lập trong năm là...........................................VNĐ.

Số dư Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp đến 31/12/20... là   ...VNĐ.

 
	...........
	...........

	3- ĐÀO TẠO
	Có
	Không

	3.1. Doanh nghiệp thẩm định giá có chương trình đào tạo cho từng cấp bậc nhân viên hay không?

3.2. Doanh nghiệp thẩm định giá có thực hiện việc đào tạo cho nhân viên theo chương trình đào tạo hay không?
	...........

...........
	...........

...........

	3.3. Doanh nghiệp thẩm định giá có quy chế đào tạo hay không?
	...........
	...........

	3.4. Doanh nghiệp thẩm định giá có Bảng theo dõi đào tạo cho từng nhân viên hay không?
	...........
	...........

	3.5. Trong năm, doanh nghiệp thẩm định giá có tự tổ chức cập nhật kiến thức cho thẩm định viên hành nghề hay không?
	...........
	...........

	3.6. Doanh nghiệp có lưu hồ sơ đào tạo của từng nhân viên hay không?
	………
	……….

	 
	 
	 

	4- KHÁCH HÀNG VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP
	Có
	Không

	4.1. Doanh nghiệp thẩm định giá có danh sách khách hàng và danh sách thẩm định viên hành nghề đã ký Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá hay không?

4.2. Các hoạt động thẩm định giá mà doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp có ký hợp đồng hay không?
	...........

...........
	...........

...........


	 
	 
	 

	5- GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
	Có
	Không

	5.1. Doanh nghiệp thẩm định giá có quy định khung giá hoạt động thẩm định giá hay không?
5.2. Doanh nghiệp thẩm định giá có căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP để xây dựng mức giá dịch vụ tại doanh nghiệp không? 
	...........
...........
	...........
...........

	Nếu không, doanh nghiệp căn cứ vào nội dung gì để xác định mức giá dịch vụ cho doanh nghiệp?

5.3. Doanh nghiệp thu giá dịch vụ thẩm định giá có đúng với mức giá đã ban hành theo Quyết định của doanh nghiệp không?

Nếu không, thường đạt...............% mức khung giá dịch vụ;
	 

..........


	 

.........

	 
	
	 

	6- PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC
	Có
	Không

	6.1. Doanh nghiệp thẩm định giá có tài liệu hướng dẫn về quy trình thẩm định giá hay không?
Doanh nghiệp thẩm định giá có sử dụng quy trình thẩm định giá của Quốc tế mà Doanh nghiệp thẩm định giá là thành viên hay không?
	...........

...........
	...........

...........

	6.2. Quy trình thẩm định giá của Doanh nghiệp thẩm định giá có được cập nhật với các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đã ban hành hay không?
	...........
	...........

	6.3. Thực tế nhân viên có tuân theo hướng dẫn của Doanh nghiệp thẩm định giá về quy trình thẩm định giá hay không?
	...........
	...........

	6.4. Doanh nghiệp thẩm định giá có hồ sơ thẩm định giá mẫu hay không?
	...........
	...........

	Thực tế các nhân viên có tuân theo file thẩm định giá mẫu không?
	...........
	...........

	6.5. Doanh nghiệp thẩm định giá có tổ chức lưu trữ hồ sơ thẩm định giá bằng dữ liệu điện tử hay không?
	...........
	...........

	6.6. Doanh nghiệp thẩm định giá có thực hiện đúng các yêu cầu của các tiêu chuẩn thẩm định giá, pháp luật và các quy định có liên quan về thẩm định giá khi cung cấp hoạt động thẩm định giá hay không?
Nếu không, vì sao…………………………………………………

……………………………………………………………………….
	...........
	...........

	6.7. Doanh nghiệp thẩm định giá áp dụng hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đã ban hành đạt tỷ lệ ......... %
	 
	 

	6.8. Doanh nghiệp thẩm định giá có xây dựng hệ thống các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá hay không?
	...........
	...........

	
	
	

	6.9. Doanh nghiệp thẩm định giá có tổ chức kiểm tra chéo giữa các thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng thẩm định giá hoặc giữa các chi nhánh hay không?
	...........
	...........

	6.10. Trong năm, Doanh nghiệp thẩm định giá có đơn khiếu nại, bị kiện tụng hoặc tranh chấp về kết quả thẩm định giá hay không?
	...........
	...........


6.11. Tự đánh giá của Doanh nghiệp thẩm định giá về mức độ thực hiện các quy định của các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện hành

Chất lượng hoạt động thẩm định giá tốt                                 □

Chất lượng hoạt động thẩm định giá đạt yêu cầu                   □

Chất lượng hoạt động thẩm định giá thấp


□

6.12. Doanh nghiệp thẩm định giá tự đánh giá về chất lượng hoạt động thẩm định giá 

Chất lượng hoạt động thẩm định giá tốt                                 □

Chất lượng hoạt động thẩm định giá đạt yêu cầu                   □

Chất lượng hoạt động thẩm định giá thấp


□

6.13. Kiến nghị của Công ty với:
(1) Bộ Tài chính:
(2) Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá:
(4) Các doanh nghiệp thẩm định giá khác:
 
	 
	.........., ngày ....... tháng ..... năm ....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)
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